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Giảng viên thực hiện: TRẦN VĂN LƯỢNG
Năm học: 2019-2020

TP Hồ Chí Minh tháng  07 năm  2020


BÀI 6
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự;

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự

 a. Khái niệm
 
Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm, đồng thời quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm ấy.


b. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự

 
Là các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội khi người đó thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà hành vi này được quy định là tội phạm trong Bộ luật Hình sự.


Bộ luật Hình sự có vai trò bảo vệ các quan hệ xã hội được các ngành luật khác thiết lập thông qua việc trừng trị các hành vi xâm hại tới các quan hệ đó (ví dụ: hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người...). Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Bộ luật Hình sự góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế.

c. Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự

Dùng phương pháp quyền uy mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm, do vậy nhà nước dùng quyền lực của mình để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội, buộc họ phải nhận những hình phạt tương xứng với những hành vi đã gây ra mà không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào. 


2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự

2.2.1.Tội phạm

a. Khái niệm tội phạm (Điều 08/BLHS/2015)


Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật Hình sự phải bị xử lý hình sự.

Từ khái niệm trên có thể khái quát: tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.

b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm


Theo luật Bộ luật Hình sự, hành vi bị coi là tội phạm khi thỏa mãn các dấu hiệu như sau:


- Tính nguy hiểm cho xã hội: là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi (hành động hoặc không hành động) gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ bị coi là tội phạm khi hành vi đó do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và đạt độ tuổi nhất định. 
VD: Trộm cắp tài sản hay tham nhũng từ 2.000.000 VNĐ trở lên.


- Tính có lỗi của tội phạm: lỗi là thái độ tâm lý của 01 người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý. Người bị coi là có lỗi khi người đó thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu đó là kết quả của sự lựa chọn và quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện quyết định một xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Bộ luật Hình sự Việt Nam không cho phép việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm mà bỏ qua dấu hiệu lỗi.


- Tính trái pháp luật hình sự: hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội 

phạm nếu nó được quy định trong Bộ luật Hình sự.


- Tính phải chịu hình phạt: bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa 

phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.

VD: Thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm, có điều kiện mà không cứu giúp (ĐIỀU 132 – BLHS 2015).  


c. Phân loại tội phạm

- Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 03 năm tù.


- Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 07 năm tù.


- Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.


- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

d. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Người chịu tránh nhiệm hình sự là người có năng lực trách nhiệm hình sự là người có khả năng nhận  thức được hành vi của mình và có khả năng điều khiển được hành vi ấy. Điều kiện để một người thực hiện một hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự, đó là người từ đủ 14 tuổi trở lên và trí tuệ bình thường. 

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Bô luật hình sự chia thành hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp thứ hai, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (Điều 12/BLHS/2017).

Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh.  Một người trong lúc thực hiện hành vi phạm tội có đầy đủ năng lực chịu trách nmhiệm hình sự, nhưng trước khi bị kết án lâm vào tình trạng tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

đ. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 23/BLHS/2017)
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự qui định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định như sau:

- Năm năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.

- Mười năm đối với tội phạm  nghiêm trọng.

- Mười lăm năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

- Hai mươi năm đối với tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt gữi. Không áp dụng thời hiệu đối với các tội phạm qui định tại Chương qui định về các tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia, tội phạm chiến tranh, tội phạm chống hòa bình.

e. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự (Điều 25/BLHS/2017)
Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội. Ví dụ, trước kia có tội làm, buôn bán tem phiếu, tội phản bội tổ quốc do vượt biên trái phép, nay tình hình đã thay đổi, Bộ luật hình sự không qui định loại tội phạm này. 

Trường hợp trước khi  hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.

f. Những trường hợp không coi là tội phạm 

Sự kiện bất ngờ; Phòng vệ chính đáng;Tình thế cấp thiết;Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội; Rủi ro trong nghiên cứu, thử  nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; Thi hành mệnh lệnh của  người chỉ huy hoặc của cấp trên.

- Sự kiện bất ngờ. Sự kiện bất ngờ tức là trong trường hợp người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ một Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng tất cả trách nhiệm và hiểu biết của mình, nhưng vì bệnh nhân có một loại bệnh nguy hiểm khác đang tiềm ẩn trong người mà Bác sĩ không lường hết được dẫn đến bệnh nhân đó tử vong. Sự kiện bất ngờ có thể do các hiện tượng tự nhiên gây ra mà con người không lường trước  hoặc có lường trước nhưng không có cách nào khắc phục được (Điều 11/BLHS/2017).

- Phòng vệ chính đáng: Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự (Điều 15/BLHS/2017).

- Tình thế cấp thiết. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Vi dụ, một người đi đường nhìn thấy một em bé đang ốm nguy kịch trong nhà, người đi đường cần phải phá nhà để cứu em bé. Hành vi phá nhà không coi là tội phạm. Trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự (Điều 16/BLHS/2017)…
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Hình sự.
2. Anh (chị) hãy trình bày tội phạm là gì? những dấu hiệu cơ bản của tội phạm? Phân loại tội phạm?

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 01 tiết
Thực hiện ngày ….. tháng 07 năm 2020


Bài số 06:             TÊN BÀI LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:  Trình bày được khái niệm, dấu hiệu cơ bản và phân loại về tội phạm.

· Kỹ năng: biết kiềm chế không thực hiện hành vi phạm tội
· Thái độ: tuân thủ tốt pháp luật hình sự
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, Projector. 

· Vật thật: Phấn, bảng
· Màn hình LCD: … 
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 - 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên,
· Kiểm tra bài cũ: 
· Câu hỏi kiểm tra bài cũ: sinh viên A hãy nêu đối tượng và phương pháp đều chỉnh của Luật hình sự là gì?
4. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	4.1
	Dẫn nhập
Các quan hệ trong XH đều là đối tượng điều chỉnh Bộ luật Hình sự.
	Dẫn nhập bằng clips vụ án giết người 
	Xem và tìm ra những  dấu hiệu, hành vi của tội phạm
	5 phút

	4.2
	Giảng bài mới

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự
2.2.1.Tội phạm
a. Khái niệm tội phạm (Điều 8/BLHS/2017)

Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm…
b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm

-Tính nguy hiểm cho xã hội

-Tính có lỗi của tội phạm

-Tính trái pháp luật hình sự

-Tính phải chịu hình phạt

c. Phân loại tội phạm
Tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm nghiêm trọng

Tội phạm rất nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

d. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
Sự kiện bất ngờ; Phòng vệ chính đáng; Tình thế cấp thiết; Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội; Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ…

	Thuyết trình giải thích

Thuyết trình

Đưa ra 01 tình huống bài tập cụ thể
Giải thích

Thuyết trình

Giải thích

Từ bài tập của ví dụ

nêu trên

	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

Lắng nghe và nêu những thắc mắc

Lắng nghe và nêu những thắc mắc

Lắng nghe và nêu những thắc mắc


	10 phút

10 phút

05 phút



	
	Thảo luận

-Cho VD cụ thể những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự

-Cho VD cụ thể những trường hợp không miễn trách nhiệm hình sự
	-Đưa ra tình huống bài tập cụ thể
- Tổng kết
	Thảo luận
	05 phút

	4.3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tội phạm là gì? Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	02 phút

	4.4
	Hướng dẫn tự học

Phần các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự...

 Xem trước phần hình phạt
	Không phải mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.


	03 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật cao đẳng.

- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).

	
	

	PTr.TỔ BỘ MÔN

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH


	TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng 07 năm 2020

GIẢNG VIÊN

TRẦN VĂN LƯỢNG
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